~ Re s < A VIETNAMESE
Hay Trao Do6i v&i Con Em Minh vé

Kiém Loc vé Hoc Tap Ky Nang Trau D6i Nang Lwc Cam Xuc va Xa Hoéi (SEL).

Ngudn tham khao sau day sé gitp quy vi chuén bj cho cudc trd chuyén véi con em minh vé két qua kiém loc SEL.
Quy vi la nguoi thay dau tién clia con em va la nguo’l cong tac quan trong déi v&i nha truo’ng Chung ta cung nhau
cdng tac nham dé xay dwng cac ky ndng trau déi cdm xtic va xa hdi ma con em hoc sinh cia minh can cé dé thanh
cbng trong I&p hoc va sau xa hon nira.

Hoc sinh sé& tham gia vao cudc kiém loc hai [An méi ndm hoc nhdm dé soi roi bay té vé cac kj ndng SEL cta chinh
minh va m&c d6 hiéu qua ma cong déng nha truéng da tro gidp cac em cdm thay dwoc coi trong, hda nhap va hd
tro tét nhw thé ndo. Két qua kiém loc dwoc dya trén trdi nghiém va cam nhan cuta hoc sinh tai mot thoi diém cu
thé. Pay khong phai la mot kiém loc riéng 1&. Kiém loc SLE cung c&p mdt ngudn théng tin tham khao khac, thém
vao nhirng diéu quy vi da biét v& con em minh. Quy vi c6 thé lién lac véi nha trwéng con em dé cong tac trong
nhirng buwédc ké tiép néu can thiét. Nha trudng cé thé gilip yém tro nham téng trién cac k§ nang SEL va sw an manh
cula tat ca hoc.

Bat dau mot cudc tro chuyén: TAt ca hoc sinh déu cé nhivng wu diém hoc tap va Ianh viee c6 nhu cau khac nhau.
Xem xét phwong cach ma con em hoc hdi tét nhat khi quy vi dw tinh néi vé& két qua thadm dinh.

e Xin hay bat diu véi wu diém trong bang trinh thuat hodc mot wu diém cia con em ma quy vi nhan thy &
nha.

e Dt cac cau héi vé nhirng kinh nghiém hoc tap clia con em & trwéng va phwong cach nha trwdng yém tro
cac em trong mét hay hai lanh vyec.

e Dung nhitrng hinh anh, biéu twong hodc tir nglr ma con em quen thudéc nham dé tro' giip cho cac em
thong hiéu (vi du: Hay dé tré chon moét biéu twong cdm xdc (emojis) dé bay té cdm xuc. Dé con em chira
nhirng hinh &nh ban bé hay nhirng ngwoi I&én ma tré tin cay.)

e Dua ra cac lwa con néu can thiét (vi du: Con cdm thay vui hay budn? Con cé tirc gian hay chan nan
khéng?)

e Dung nhirng vi du tir sach bao, phim anh hay kinh nghiém ca nhan dé thao luan vé cac y twéng méi.

Cac Cudc Tro Chuyén Dwa Theo Chu Dé & Cac Phwong Phap Dé Xay Dwng Ky Nang: Bai kiém loc SEL gébm
sau ch dé cho cac em hoc sinh tir I&p 3 dén I&p 5 va bay chi dé& cho cac em I6p 6 dén 12. Duéi day la mot sé y
twdng dé quy vi trao dbi v&i con em vé nhirng ki nang trong mdi chi dé va cach thirc dé tiép tuc tro gidp nhirng
ky nang do tai nha.

Tw Quan (Lam Cha Ban Than) & Pwa Ra Quyét Binh Cé Trach Nhiém: Nha trwdng va cong dong da giup em

tdt nhw thé nao...trong viéc hinh thanh cac quyét dinh dé gitip em dat dwoc cac muc tiéu, <§I6i mat v&i nhirng suy
nghT va cdm xtc cGa minh, va cu x& theo cach gilp em kiém soéat thanh céng céac tinh huéng khac nhau.

danh cho nhirng con em nhé hon:
e Xin hay hadi tré “ diéu gi gitip con hoan thanh céng viéc hoc tap tai truong?”
e Xin hai tré, “ lam thé nao con hay cac ban khac c6 thé 1& phép véi ngudi khac?”
e Thiét lap thoi quen cho cac sinh hoat hang ngay. Hay can nhéc thém vao hinh anh cho tré nhd hon.
e Tao cac co hdi dé tré dwa ra chon lwa hang ngay. Chéng han, dwa ra mét sinh hoat trong gi& gia dinh,
mot cubn sach, hodc mot trang phuc. M6 hinh héa vé qua trinh dwa ra quyét dinh cGa minh.

Danh cho con em I&n hon:

e  Xin hay héi con em, “ Diéu gi da giup con chd tam khi lam viéc/hoc tap?”

®  Xin héi, “Con tirng giai quyét mét van dé khé khan khi nao?” “Con da dwa ra quyét dinh cia minh nhw
the nao?”

e Haytao I,é\p nhﬁ’ng muc tiéu gia g‘J’inh. I,_ép’muc tiéu ciia mot tudn va mot muc :[iéu khac pﬂa théng hoac
nam. Viét xuéng nhirng bwéc can thiét dé dat dwoc muc tiéu. Cung nhau ngadm nght vé murc tién bd clia
tré.

® Xin hay chia sé cac vi du vé cach giai quyét van dé trong doi song thuc. Chia sé moét van dé ma quy vi
gap phai va cac gidi phap quy vi da can nhac va ly do quy vi chon giai phap nay thay vi nhirng gidi phap
khac.
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Sw gdn b6: Nha truong va cong dong cla em da gilip em tét nhw thé ndo...vé cdm nhan minh la mét thanh vién
duwoc coi trong trong cong dong nha tredng.

danh cho nhirng con em nhd hon:
e Xin hdi con em, “ Ai la nhirng ngwoi ban clia con?”, “ Con choi dua v&i ai hdm nay?”, hay “Ai la ngudi
lam con cam thay vui? dwoc yéu thwong? an toan?”
e Xin héi, “ Cé ai d6 & trwong cé thé gidp con khi con can dén khong?”
e Choi dua v6i cac tré khac gidp nudi dwdng cadm giac gén bé va két ndéi Khuyén khich con em tham gia
céac bubi vui choi v&i ban bé (playdate), cac nhédm thé thao hay cac hoat dong khac cuing véi tré ddng
Ira.

Déi vai tré Ion hon:
e Xin hay hdi con em minh vé cac két ndi cla tré véi nhirng nguwdi khac tai trwdng va trong cong déng.
Xin hai tré, “Con quy trong diéu gi trong méi quan hé cla con v&i nhirng ngudi khac?”
e Xin héi tré “Nhirng ngudi & trwérng ma con thich muén gianh thi gian gan gii la ai?”
e Xin quy vi hdy danh thoi gian cung con em dé lam diéu ma tré yéu thich hay ciing nhau hoc héi mét diéu
gi d6 mai la.

Cdc Méi Quan Hé Twong Tro: Nha trwdng va cong déng ctia em da gitip em tét nhuw thé ndo...dé cdm nhan dwoc

twong tro trong cac méi quan hé cia em véi ban dong Ira va gido vién ctia minh.

danh cho nhirng con em nhé hon:
e Noi vé diéu gi dé tao nén mot ngudi ban tét. Hay dwa ra vai vi du vé cac kj nang dé c6 mot méi quan hé
lanh manh trong d&i séng thwc té, sach vé, hodc truyén hinh.
e Xin hoi con em, ngwoi Ion nao ma tré cé thé héi xin giup d& khi cac em & trwdng va/hay trong cong
dong.

Danh cho con em I&én hon:
e Xin quy vi hay héi con em minh, “Ai la ngwdi ma con co thé yéu cau dé dwoc giup d&? “hodc “Ai la ngudi
trong danh sach twong trg cia con?”
e Hay danh thoi gio d& héi thdm nhuw la mot ngudi trong gia dinh. Chia sé nhirng diéu 16n nhd méi ngay 1a
mot cach nhanh chéng va day y nghia dé gan két ngay ca khi quy vi ban ron véi lich trinh ctia minh.

Ky Nang Nhan Thirc Xa H6i & Trong Méi Quan Hé: Nha trudng va cong déng da giip em tét nhw thé ndo...dé
hiéu vé quan diém clia nhirng ngudi khac va suy xét cach nhirng ngudi cé trai nghiém khac véi minh, hay trong
hoan canh khac biét v&i minh, dé co6 thé cdm nhan, xay dwng va duy tri moi quan hé bén chat va lanh manh v&i

ngwdi Ién va ban déng Ira, biét cach néi " déngy khong déng y."

danh cho nhirng con em nhd hon:
e Xin hay hai, “Diéu gi lam con vui thich nhat khi 1am viéc v&i nhirng ngwdi khac tai truong?” “ Didu khé
khan hodc thir thach nao khi con lam viéc v&i nhirng ngudi khac? Lam viéc trong mét nhém?
e Dung cac co hoi trong cudc sbng thuc dé& nhin ra quan diém chon. Chang han, khi & trong mét ctra tiém
hodc khi xem phim, hdy néi vé& nhirng gi ngwdi khac cé thé dang cdm nhan hodc suy nght.

Danh cho con em I&n hon:
e Xin hay hdi “mot méi quan hé tt véi ban bé hodc ngudi Ién cé nhivng phdm chét nao? Nhirng wu diém
nao ma con co thé dwa vao trong cac méi quan hé véi nhixng ngudi khac?
e Xin hay hdi, “Quan tam dén ngudi khac c6 nghia la gi?” “Lam thé nao dé con cé thé biéu 16 cho ai 6
thay con quan tdm dén ho?” “ Lam thé nao dé nhirng ngudi khac biéu 16 cho con thay ho quan tam?”
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Diéu Tiét Cam Xic Cua Minh: Nha trwdng va cong ddng da gitip em tét nhw thé ndo....trong cach (rng phé nhiéu

mat clla cAm xuc theo phwong cach hiéu qua.

danh cho nhirng con em nho hon:
e Xin hay hdi con em minh, “ co' thé con cam thdy nhw thé nao khi con budn b3, that vong hodc tirc gian?”
e Xin hay hdi, “ con lam gi dé& cadm thay dé chiu khi con budn b3, that vong hay trc gian (khi & nha, &
tridng, khi @ mét noi khac nao doé v.v.)?”
e Doc sach va thao luan vé&i con em xem cac nhan vat sé lam gi khi ho cé nhirng cdm xdc khac nhau.
e Hay ndi va chi cho con em minh biét cach ma quy vi lam dé& cam thay t6t/dé chiu hon vao luc nay (vi du
t6i cdm thay chan nan nén tdi sé hit thé sau.”)

Danh cho con em I&n hon:

e  Xin hay héi con em minh, “ Diéu gi giup con cam thay tét hon khi con cdm thay dén dap quéa sirc
(overwhelmed) hay gian dir ?”

e Xin hdi, “con c6 thé nghi vé thdi diém ma con cé thé gitr dwoc binh tam khi moi thir tré trén don dap qua
strc khéng?”

e Chia sé cach ma quy vi lam dé ché ngy cang théng khi trwdng thanh hodc nhivng gi da gitp ich khi quy
vi con 1a nién thiéu (vi du: tap thé duc, nghe nhac, chia sé& v&i moét ai do).

e Khi xem phim hodc coi tivi, xin hdy thdo luan vé cac nhan vat (rng pho v&i nhirng tinh huéng céng théng.
Xin hay néi vé& nhirng diéu ma ho da lam hiéu qua va nhirng gi ma ho c6 thé lam khac di.

Nhéan Thirc Vian Héa va Hanh Béng (Chi cho I6p 6 12): Nha truéng va cong déng cla em da giup em tét nhw

thé nao trong viéc tim hiéu vé, ban thdo, va déi méat véi cac van dé vé ching toc, séc toc, va van héa véi ban ddng
I(ba trong trrong.

Danh cho cac em hoc sinh I&n hon (chi cho hoc sinh I&p 6-12):

e Xin héi con em,” Nhi*ng co hdi ndo con cé duwgc dé hoc hdi va té 1ong ton vinh trai nghiém cta nhirng
ngwdi tlr cac chang toc, sdc tdc va van héa khac nhau (vi du: qua nhirng sach bao néi vé& nhirng nguoi
thudc nhiéu ngudn gdc van hoa, di san, va cac ngay 1& hoi quéc té)? Nhirng co hdi nay da giup con hiéu
rd hon vé& nhirng trai nghiém cta nhirng ngwdi khac nhw thé nao?”

e Xin hay hdi con em, “ Pa cé ltiic ndo ma con cam thay khdng dwoc thodi mai & trwdng do vi chiing toc,
s&c tdc, hay van héa clia minh khdng?” Nguyén do nao da khién con cam thay nhw vay? Ai la ngwdi ma
con c6 thé thdo luan van dé nay & trudng? tai nha?

e Xin hay hdi con em, “ Pa cé lic ndo ma con cdm thay thoai mai trao ddi véi nhirng ban hoc khac vé
chiing toc, séc tdc, hodc van héa ctia minh khéng? Diéu gi da khién con cdm thay dd thoai mai dé chia
sé cung?

Xin hay khuyén khich con em va gia dinh dé tim hiéu thém vé nhirng ngu®i khac qua cach tao cho ho tiép xuc
bang nhiéu trai nghiém khac nhau, chéng han:
e N&u cac mon an tir mot nén van héa khac
e Doc sach bao, xem cac chuwong trinh trén truyén hinh/phim tai liéu, tham cac bao tang vién, va dw cac
budi sinh hoat s kién vé van héa
e Tro chuyén véiva tim hiéu thém ttr cac ban déng Itra thudc cac chiling toc va van hda khac nhau
e Co cac cudc trod chuyén c&i mé vé y nghi va kinh nghiém ca minh nhw mét gia dinh
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Cam Gidc Thir Thach: Em thuong cdm thdy nhuw thé nao...vé nhitng cam xdc day thi thach nhw lo 1dng hay budn

bé

danh cho nhirng con em nho hon:

e Hay mé t& nhirng cdm xutic cdm ma con cdm nhan trong con va biéu 16 qua nét mat ctia con. Chéng
han, “Khi con vui, con mim cwdi va doi khi con cwdi rén ral” Khi con gian déi, tim con dap nhanh va
mat con néng bwrng.”

e Xin hay héi con em minh, “Diéu gi lam con cdm thay vui vé, an binh, budn ba hoac that vong?” hay
“Lam thé nao dé con cho nhirng ngu®i khac biét nhirng gi con dang cdm nhan?”

e  Xin can nhac héi con em, “con c6 thé tim dén ai dé dwoc sy gitp d& khi con can (tai nha, tai truong,
trong khu xém ctia minh v.v)"?

Déi vai tré 16n hon:
e Xin hay danh cho tré mot khodng khéng gian va thoi gian dé chia sé vé nhirng trai nghiém va cadm
xtc. Ghi nhan trai nghiém va cadm xudc ctia con em trong mét tinh huéng.
e Xin hay hdi con em minh, “Lam thé nao con biét khi con can s giip d&? Con sé hdi ai dé dwoc sy
tro gitp (tai nha, tai tro'ng, trong khu xém ctia minh v.v.)?”
e Xin héi: “Con da st dung nhirng phwong cach nao dé &ng phé véi nhivng cdm giac tiéu cwc?” Xin
quy vi can nhac viéc chia sé nhirng phwong cach hiéu qua cta

Nguén Liéu Tham Khao va Hé Tro B6 Xung

D& biét thém chi tiét vé& Hoc Tap trau déi nang lwc vé& mat Cadm Xuc va Xa Hoi & FCPS, xin quy vi vao xem
muc SEL trong trang mang FCPS.

Tét ca cac trwdng déu cé nhan vién cham lo strc khde tam tri tai trwong dé co the hd tro con em quy vi. Xin
quy vi vui long lién lac nhan vién xa hoi trwdng, chuyén vién tam ly, hoac tw van vién cla trwong con em,
néu quy vi cé cac thac mac vé kiém loc. Néu quy vi cé cac diéu quan tam lo l1&ng vé sw an toan cGa con em
va/hodc quy vj tin réng tré dang gdp khing hoang, thi ching toi sé hd tro' ngay lap tlrc. Xin quy vi hay st
dung cac ngudn liéu tro khan cap dusi day.

Théng tin vé tro gidp vé& Stre khde Tam Tri va Dich vu Khan cip

e Xin quy vi goi ngay 911 trong truéng hop khan cap de doa dén tinh mang; TTY xin goi 711

e Duwong Day Trwc 24g Khu Ve CrisisLink- Két N6i vé Khiing Hoang: 703-527-4077. CrisisLink Ia
duwong day truc 24g dé cac ca nhan khi gép khiing hoang hodc gia dinh/ban bé tim kiém cach giup
dé ngwdi than.

e Crisis Text (Tin Nhan vé Khing Hoang): Gli tin nhan NEEDHELP dén 85511
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	Tự Quản (Làm Chủ Bản Thân) & Đưa Ra Quyết Định Có Trách Nhiệm: Nhà trường và cộng đồng đã giúp em tốt như thế nào...trong việc hình thành các quyết định để giúp em đạt được các mục tiêu, đối mặt với những suy nghĩ và cảm xúc của mình, và cư xử theo cách giúp em kiểm soát thành công các tình huống khác nhau. 
	dành cho những con em nhỏ hơn:
	● Xin hãy hỏi trẻ “ điều gì giúp con hoàn thành công việc học tập tại trường?”
	● Xin hỏi trẻ, “ làm thế nào con hay các bạn khác có thể lễ phép với người khác?”
	● Thiết lập thói quen cho các sinh hoạt hàng ngày. Hãy cân nhắc thêm vào hình ảnh cho trẻ nhỏ hơn.
	● Tạo các cơ hội để trẻ đưa ra chọn lựa hàng ngày. Chẳng hạn, đưa ra một sinh hoạt trong giờ gia đình, một cuốn sách, hoặc một trang phục. Mô hình hóa về quá trình đưa ra quyết định của mình.
	Dành cho con em lớn hơn: 
	●  Xin hãy hỏi con em, “ Điều gì đã giúp con chú tâm khi làm việc/học tập?”
	●  Xin hỏi, “Con từng giải quyết một vấn đề khó khăn khi nào?” “Con đã đưa ra quyết định của mình như thế nào?”
	● Hãy tạo lập những mục tiêu gia đình. Lập mục tiêu của một tuần và một mục tiêu khác của tháng hoặc năm.  Viết xuống những bước cần thiết để đạt được mục tiêu. Cùng nhau ngẫm nghĩ về mức tiến bộ của trẻ.
	● Xin hãy chia sẻ các ví dụ về cách giải quyết vấn đề trong đời sống thực. Chia sẻ một vấn đề mà quý vị gặp phải và các giải pháp quý vị đã cân nhắc và lý do quý vị chọn giải pháp này thay vì những giải pháp khác. 
	dành cho những con em nhỏ hơn: 
	● Chơi đùa với các trẻ khác giúp nuôi dưỡng cảm giác gắn bó và kết nối  Khuyến khích con em tham gia các buổi vui chơi với bạn bè (playdate), các nhóm thể thao hay các hoạt động khác cùng với trẻ đồng lứa.
	Đối với trẻ lớn hơn: 
	Các Mối Quan Hệ Tương Trợ: Nhà trường và cộng đồng của em đã giúp em tốt như thế nào...để cảm nhận được tương trợ trong các mối quan hệ của em với bạn đồng lứa và giáo viên của mình.
	dành cho những con em nhỏ hơn:
	● Nói về điều gì để tạo nên một người bạn tốt. Hãy đưa ra vài ví dụ về các kỹ năng để có một mối quan hệ lành mạnh trong đời sống thực tế, sách vở, hoặc truyền hình. 
	● Xin hỏi con em, người lớn nào mà trẻ có thể hỏi xin giúp đỡ khi các em ở trường và/hay trong cộng đồng. 
	Dành cho con em lớn hơn:
	● Xin quý vị hãy hỏi con em mình, “Ai là người mà con có thể yêu cầu để được giúp đỡ? “hoặc “Ai là người trong danh sách tương trợ của con?”  
	Kỹ Năng Nhận Thức Xã Hội & Trong Mối Quan Hệ: Nhà trường và cộng đồng đã giúp em tốt như thế nào...để hiểu về quan điểm của những người khác và suy xét cách những người có trải nghiệm khác với mình, hay trong hoàn cảnh khác biệt với mình, để có thể cảm nhận, xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt và lành mạnh với người lớn và bạn đồng lứa, biết cách nói " đồng ý - không đồng ý."
	dành cho những con em nhỏ hơn:
	● Xin hãy hỏi, “Điều gì làm con vui thích nhất khi làm việc với những người khác tại trường?”  “ Điều khó khăn hoặc thử thách nào khi con làm việc với những người khác? Làm việc trong một nhóm?
	● Dùng các cơ hội trong cuộc sống thực để nhìn ra quan điểm chọn. Chẳng hạn, khi ở trong một cửa tiệm hoặc khi xem phim, hãy nói về những gì người khác có thể đang cảm nhận hoặc suy nghĩ.  
	Dành cho con em lớn hơn: 
	● Xin hãy hỏi “một mối quan hệ tốt với bạn bè hoặc người lớn có những phẩm chất nào? Những ưu điểm nào mà con có thể đưa vào trong các mối quan hệ với những người khác?
	● Xin hãy hỏi, “Quan tâm đến người khác có nghĩa là gì?”  “Làm thế nào để con có thể biểu lộ cho ai đó thấy con quan tâm đến họ?”  “ Làm thế nào để những người khác biểu lộ cho con thấy họ quan tâm?”  
	Nguồn Liệu Tham Khảo và Hỗ Trợ Bổ Xung

